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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 332/2020/NQ-HĐND
	Đồng Tháp, ngày 10 tháng 7 năm 2020


NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Thực hiện Nghị quyết số 122/NQ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020  của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 157/BC-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như sau:

1. Bổ sung  mới cho 49 dự án có thu hồi đất, với tổng diện tích đất thu hồi là 168,54 ha (kèm theo biểu 01). Trong đó:

a) Vốn Trung ương: Tổng số dự án có thu hồi đất là 05 dự án với diện tích đất thu hồi 12,14 ha; 

b) Vốn tỉnh: Tổng số dự án có thu hồi đất là 05 dự án với diện tích đất thu hồi 16,34 ha;
c) Vốn huyện: Tổng số dự án có thu hồi đất là 34 dự án với diện tích đất thu hồi 53,03 ha; 

d) Dự án kêu gọi đầu tư: Tổng số dự án có thu hồi đất là 05 dự án với diện tích đất thu hồi 87,03 ha. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 152/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (kèm theo biểu 02) gồm: 
a) Điều chỉnh tên cho 01 dự án.

b) Điều chỉnh tên và tăng diện tích cho 01 dự án.

c) Điều chỉnh tên, tăng diện tích và thay đổi địa điểm cho 01 dự án.

d) Điều chỉnh tên, giảm diện tích và thay đổi địa điểm cho 01 dự án.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 172/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh (kèm theo biểu 03), điều chỉnh tên cho 01 dự án.
4. Sửa đổi, bổ sung điểm a, c, khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh (kèm theo biểu 04) gồm: 
a) Điều chỉnh địa điểm và giảm diện tích cho 01 dự án; 
b) Điều chỉnh địa điểm và tăng diện tích cho 01 dự án; 
c) Điều chỉnh tên và giảm diện tích cho 02 dự án; 
d) Điều chỉnh tên và tăng diện tích cho 01 dự án.
5. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 253/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh (kèm theo biểu 05), điều chỉnh tên và tăng diện tích cho 01 dự án.
6. Sửa đổi, bổ sung điểm a, c, khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 297/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh (kèm theo biểu 06) gồm: 
a) Bổ sung địa điểm và tăng diện tích cho 01 dự án; 
b) Điều chỉnh tăng diện tích cho 07 dự án.
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 313/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (kèm theo biểu 07), điều chỉnh địa điểm và tăng diện tích cho 01 dự án.
Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2020./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTVQH, Chính phủ, Ban CTĐBQH;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- ĐBQH đơn vị Tỉnh, UBKTTU;
- Sở, ban, ngành Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.
	CHỦ TỊCH
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																																								Biểu 01

		DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG TRONG NĂM 2020 TỈNH ĐỒNG THÁP

		(Kèm theo Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

																																								Đơn vị tính: ha

		Số TT		Hạng mục		Diện tích quy hoạch		Diện tích hiện trạng		Tăng thêm																														Địa điểm 
(đến cấp xã)		Ghi chú

										Diện tích		Sử dụng từ các loại đất

												Đất lúa		Đất trồng cây lâu năm		Đất nuôi trồng thủy sản		Đất rừng sản xuất		Đất  nông nghiệp khác		Đất ở tại đô thị		Đất ở tại nông thôn		Đất trụ sở cơ quan		Đất sản xuất kinh doanh		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		Đất cơ sở TDTT		Đất giáo dục		Đất y tế		Đất phi nông nghiệp khác

		(1)		(2)		(3)=(4)+(5)		(4)		(5)=(6)+(7)+…(19)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)

		Vốn Trung ương				12.1360		0.0000		12.1360		6.7340		5.3740		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0280		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		I		Huyện Lấp Vò		4.1400		0.0000		4.1400		4.1400		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Trạm biến áp 220kV Lấp Vò và hướng tuyến đường dây đấu nối Thốt Nốt – Lấp Vò		4.1400				4.1400		4.1400																												Vĩnh Thạnh		Theo Công văn số 3587/SPMB-ĐB ngày 07/4/2020 của Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Nam		1

		II		Thị xã Hồng Ngự		0.3240		0.0000		0.3240		0.3240		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Phân pha dây dẫn đường dây 110kV An Long - Hồng Ngự		0.3240				0.3240		0.3240																												An Bình A, phường An Lộc		Công văn số 1351/ALĐMN-QLĐT 
ngày 20/4/2020 của Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Nam		2

		III		Huyện Tam Nông		0.2020		0.0000		0.2020		0.1740		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0280		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Phân pha dây dẫn đường dây 110kV An Long - Hồng Ngự		0.2020				0.2020		0.1740												0.0280																An Long, An Hòa		Công văn số 1366/ALĐMN-QLĐT 
ngày 20/4/2020 của Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Nam		3

		IV		Huyện Lai Vung		0.5500		0.0000		0.5500		0.0200		0.5300		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Trạm biến áp 220kV Lấp Vò và hướng tuyến đường dây đấu nối Thốt Nốt – Lấp Vò		0.5500				0.5500		0.0200		0.5300																										Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành		Công văn số 3583/SPMB-ĐB ngày 07/4/2020 của Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Nam		4

		V		Huyện Châu Thành		6.9200		0.0000		6.9200		2.0760		4.8440		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Khu tái định cư tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ		6.9200				6.9200		2.0760		4.8440																										An Phú Thuận		Công văn số 2128/UBND-KT ngày 23/6/2020 của UBND huyện Châu Thành		5

		Vốn tỉnh				16.5600		0.2200		16.3400		10.6840		0.5680		4.5000		0.0000		0.0000		0.4600		0.0400		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0880

		I		Huyện Cao Lãnh		10.4000		0.0000		10.4000		9.8600		0.4800		0.0000		0.0000		0.0000		0.0200		0.0400		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Toà án Huyện		0.5000				0.5000				0.4800								0.0200																		Thị trấn Mỹ Thọ		Công văn số 61/UBND-TNMT ngày 28/5/2020 của UBND huyện Cao Lãnh		6

		2		Trung tâm bảo trợ xã hội và Mở rộng bênh viện Phổi		9.9000				9.9000		9.8600		0.0000										0.0400																Mỹ Thọ				7

		II		Sở Giao thông vận tải		0.4200		0.2200		0.2000		0.0000		0.0400		0.0000		0.0000		0.0000		0.1400		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0200

		1		Cầu Xẻo Miểu Km55+868.39 tuyến Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự		0.4200		0.2200		0.2000				0.0400								0.1400																0.0200		Thị trấn Thanh Bình		Công văn số 432/VPUBND-ĐTXD ngày 12/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh		8

		III		Huyện Hồng Ngự		5.7400		0.0000		5.7400		0.8240		0.0480		4.5000		0.0000		0.0000		0.3000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0680

		1		Đền thờ liệt sĩ huyện Hồng Ngự		1.2400				1.2400		0.824		0.048								0.300																0.068		Thị Trấn Thường Thới Tiền		Công văn số 726/UBND-HC ngày 29/6/2020 của UBND huyện Hồng Ngự		9

		2		Cụm dân cư Ấp 2		4.5000				4.5000						4.500																								Thường Phước 2				10

		Vốn huyện				54.0821		1.0500		53.0321		34.5609		5.3522		5.8300		0.0000		0.8900		1.8900		1.3194		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		3.1895

		I		Huyện Lấp Vò		1.9500		0.0000		1.9500		1.6000		0.3200		0.0000		0.0000		0.0300		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Đường mương Tư Để		0.0500				0.0500				0.0200						0.0300																				Mỹ An Hưng A		Quyết định số 229/QĐ-UBND.HC ngày 23/4/2020 của UBND H. Lấp Vò		11

		2		Khối Nội chính (Viện kiểm sát Nhân dân huyện, Chi cục thi hành án huyện, Thanh tra huyện và Tòa án nhân dân huyện)		1.9000				1.9000		1.6000		0.3000																										Thị trấn Lấp Vò		Công văn số 87/UBND-XDCB ngày 12/5/2020 của UBND huyện Lấp Vò		12

		II		Huyện Châu Thành		2.3824		0.0000		2.3824		1.3488		0.6389		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.2752		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.1195

		1		Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi cá tra tập trung tại các huyện Cao Lãnh, Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (đường dẫn vào cầu Bần Kiến)		0.0123				0.0123				0.0123																										Tân Nhuận Đông		Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 20/4/2020 của UBND huyện Châu Thành		13

		2		Đường từ Trạm biến áp 110Kv đến Cụm dân cư Hang Mai		2.3701				2.3701		1.3488		0.6266										0.2752														0.1195		An Nhơn		Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND huyện Châu Thành		14

		III		Huyện Hồng Ngự		32.2700		0.0000		32.2700		21.8300		1.5300		5.8300		0.0000		0.8600		1.5500		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.6700

		1		Trường Tiểu hoc Long Khánh A4		0.6800				0.6800				0.6800																										Long Khánh A		Thông báo số 15/TB-VP ngày 24/02/2020 của Văn phòng UBND huyện Hồng Ngự		15

		2		Trường Trung học cơ sở Long Thuận		0.9000				0.9000		0.9000																												Long Thuận				16

		3		Cầu ấp Phú Trung		0.3000				0.3000										0.3000																				Phú Thuận B		Quyết định số 3842a/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Hồng Ngự		17

		4		Nạo vét, nâng cấp đê bao tuyến kênh Trà Đư - Cây Da		2.1000				2.1000		2.1000																												Thường Lạc		Quyết định số 4802/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Hồng Ngự		18

		5		Khu dân cư đường ra bến phà Hồng Ngự - Tân Châu (nối dài)		8.9600				8.9600		8.450		0.050						0.160		0.300																		Thị trấn Thường Thới Tiền		Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 16-6-2020 của UBND huyện Hồng Ngự		19

		6		Cụm dân cư phía Đông Nam thị trấn Thường Thới Tiền		3.0500				3.0500		1.710		0.800						0.040		0.500																		Thị trấn Thường Thới Tiền		Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 16-6-2020 của UBND huyện Hồng Ngự		20

		7		Khu nhà ở xã hội, huyện Hồng Ngự		2.6700				2.6700		0.270				2.400																								Thị trấn Thường Thới Tiền, Thường Phước 2		Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 16-6-2020 của UBND huyện Hồng Ngự		21

		8		Khu dân cư phía Bắc thị trấn Thường Thới Tiền		8.0600				8.0600		6.900								0.340		0.750																0.070		Thị trấn Thường Thới Tiền		Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 16-6-2020 của UBND huyện Hồng Ngự		22

		9		Cụm dân cư khóm Thượng 2		5.5500				5.5500		1.500				3.430				0.020																		0.600		Thị trấn Thường Thới Tiền		Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 16-6-2020 của UBND huyện Hồng Ngự		23

		IV		Huyện Tân Hồng		0.4322		0.0000		0.4322		0.0000		0.2600		0.0000		0.0000		0.0000		0.1500		0.0222		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Mở rộng hai bên mố cầu Cả Sơ (dự án Lramp)		0.0322				0.0322				0.0100										0.0222																Tân Thành A		Quyết định số 32/QĐ-UBND.HC ngày 21/01/2020 của UBND huyện Tân Hồng		24

		2		Mở rộng đường Trần Phú		0.4000				0.4000				0.2500								0.1500																		Thị trấn Sa Rài		Thông báo số 38/TB-VP ngày 08/4/2020 của Văn phòng HĐND&UBND huyện Tân Hồng		5

		V		Huyện Lai Vung		0.2675		0.0000		0.2675		0.0521		0.1533		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0620		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước		0.0533				0.0533				0.0013										0.0520																Tân Phước		Quyết định số 514/QĐ-UBND-XDCB ngày 30/12/2019 của UBND huyện Lai Vung		26

		2		Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Hòa Ninh, xã Long Thắng		0.0621				0.0621		0.0521												0.0100																Long Thắng				27

		3		Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa		0.0500				0.0500				0.0500																										Phong Hòa				28

		4		Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Tân Quới, xã Phong Hòa		0.1021				0.1021				0.1021																										Phong Hòa				29

		VI		Thành phố Sa Đéc		1.2000		0.0000		1.2000		1.1800		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0200		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung		1.1800				1.1800		1.1800																												Tân Phú Đông		Quyết định số 243/QĐ-UBND-XDCB, ngày 30/12/2019 của UBND thành phố Sa Đéc		30

		2		Điều chinh Nút giao thông đường Hùng Vương, Quốc lộ 80		0.0200				0.0200														0.0200																Tân Phú Đông		Công văn số 263/UBND-HC ngày 17/4//2020 của UBND thành phố Sa Đéc		31

		VII		Huyện Cao Lãnh		13.8700		0.1000		13.7700		8.4000		2.0300		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.9400		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		2.4000

		1		Cầu Ngã Bảy ấp 3		0.2000				0.2000				0.2000																										Mỹ Hiệp		Quyết định số  92/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND huyện Cao Lãnh		32

		2		Tuyến Mỹ Quý - Bình Hàng Trung (đoạn bờ đông kênh Cái Bèo)		0.6000		0.1000		0.5000		0.4000		0.1000																										Tân Hội Trung		Công văn số 61/UBND-TNMT ngày 28/5/2020 của UBND huyện Cao Lãnh		33

		3		Cầu Cả Mác và Cầu Ngã Đồng		0.2000				0.2000				0.1600										0.0400																Ba Sao, Tân Nghĩa				34

		4		Khu dân cư đô thị mới		10.4000				10.4000		8.0000		1.0000										0.9000														0.5000		An Bình				35

		5		Khu dân cư Cả Môn		1.9700				1.9700				0.0700																								1.9000		Nhị Mỹ				36

		6		Đường bờ Đông Sông Cái Bèo		0.5000				0.5000				0.5000																										Tân Hội Trung				37

		VIII		Huyện Tháp Mười		0.1500		0.0000		0.1500		0.1500		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Tháp Mười giai đoạn 2017 - 2020		0.1500				0.1500		0.1500																												Thanh Mỹ		Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND huyện Tháp Mười		38

		IX		Thành phố Cao Lãnh		1.5600		0.9500		0.6100		0.0000		0.4200		0.0000		0.0000		0.0000		0.1900		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn Lê Hồng Phong - cuối tuyến)		0.2000		0.1000		0.1000				0.0500								0.0500																		Phường 1		Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 3/9/2019 của UBND thành phố Cao Lãnh		39

		2		Cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm		0.4000		0.3000		0.1000				0.1000																										Phường 4		Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 3/9/2019 của UBND thành phố Cao Lãnh		40

		3		Đầu tư xây dựng khu vực Trạm khuyến nông cũ theo quy hoạch được duyệt.		0.1400		0.0400		0.1000				0.0600								0.0400																		Phường 4		Công văn số 276/UBND-QL-ĐT ngày 24/02/2020 của  UBND thành phố Cao Lãnh		41

		4		Cầu và đường vào cầu Lò Rèn		0.0700		0.0600		0.0100				0.0100																										phường Hòa Thuận		Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND thành phố Cao Lãnh		42

		5		Các tuyến đường thuộc khu tái định cư trường Cao đẳng cộng đồng (Đường số 1, đường số 3, đường số 5). Hạng mục đường số 3		0.1500		0.0500		0.1000				0.1000																										phường Hòa Thuận		Nghị quyết số 03/NQ-HĐND  ngày 17/4/2020 của HĐND thành phố Cao Lãnh		43

		6		Đường số 12 (cặp hông nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh)		0.6000		0.4000		0.2000				0.1000								0.1000																		phường Mỹ Phú		Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND thành phố Cao Lãnh		44

		X		Huyện Tam Nông		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		1		Dự án khai thác khoáng sản		0.0000				0.0000																														Phú Hiệp		Công văn số 282/VPUBND-ĐTXD ngày 23/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh

		Dự án kêu gọi đầu tư				88.8102		1.7800		87.0302		63.8336		11.3218		1.0943		0.0000		2.1990		4.8900		0.4667		0.1300		0.2463		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		2.8485

		I		Thị xã Hồng Ngự		43.0000		0.0000		43.0000		40.2471		0.0000		1.0239		0.0000		1.7290		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		2		Cụm Công Nghiệp An Hòa		43.0000				43.0000		40.2471				1.0239				1.7290																				Bình Thạnh		Quyết định số 28/QĐ-UBND-TL 
ngày 08 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh thành lập Cụm công nghiệp An Hòa		45

		II		Thành phố Sa Đéc		26.0500		1.7800		24.2700		6.1900		10.260		0.0000		0.0000		0.4700		4.8900		0.0000		0.1300		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		2.3300

		1		Trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở bến phà Sa Đéc		3.7900		1.7800		2.0100				0.6500								1.3600																		Phường 3		Công văn số 365/UBND-HC ngày 21/5/2020 của UBND thành phố Sa Đéc		46

		2		Khu Đô thị Vĩnh Phước		22.2600				22.2600		6.1900		9.6100						0.4700		3.5300				0.1300												2.3300		phường An Hòa, Phường 1				47

		III		Huyện Thanh Bình		19.7602		0.0000		19.7602		17.3965		1.0618		0.0704		0.0000		0.0000		0.0000		0.4667		0.0000		0.2463		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.5185

		1		Dự án nhà ở xã hội		9.8300				9.8300		8.5538		0.7944										0.3294														0.1524		Bình Thành		Thông báo số 43/TB-VPUBND ngày 25/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh
(Công ty TNHH Hùng Cá)		48

		2		Dự án nhà ở xã hội		9.9302				9.9302		8.8427		0.2674		0.0704								0.1373				0.2463										0.3661		Bình Thành		Thông báo số 43/TB-VPUBND ngày 25/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh
(Công ty Cổ phần Thủy sản Tam Nông)		49

		Tổng				171.5882		3.0500		168.5382		115.8125		22.6160		11.4243		0.0000		3.0890		7.2400		1.8541		0.1300		0.2463		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		6.1260





NQ152 (b2)

		

																																								Biểu 02

		ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 152/2017/NQ-HĐND NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2017

		(Kèm theo Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

																																								Đơn vị tính: ha

		Số TT		Hạng mục		Diện tích quy hoạch		Diện tích hiện trạng		Tăng thêm																														Địa điểm 
(đến cấp xã)		Ghi chú

										Diện tích		Sử dụng từ các loại đất

												Đất lúa		Đất trồng cây lâu năm		Đất nuôi trồng thủy sản		Đất rừng sản xuất		Đất  nông nghiệp khác		Đất ở tại đô thị		Đất ở tại nông thôn		Đất trụ sở cơ quan		Đất sản xuất kinh doanh		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		Đất cơ sở TDTT		Đất giáo dục		Đất y tế		Đất phi nông nghiệp khác

		(1)		(2)		(3)=(4)+(5)		(4)		(5)=(6)+(7)+…(19)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)

		Vốn huyện

		I		Huyện Cao Lãnh

		1		Khu dân cư ấp 2, xã Mỹ Hiệp		4.0000				4.0000				4.0000																										Mỹ Hiệp		Tên được duyệt Cụm dân cư ấp 2, xã Mỹ Hiệp (theo Nghị quyết số 152/2017/NQ-HĐND ngày 17/12/2017). Nay điều chỉnh thành Khu dân cư ấp 2, xã Mỹ Hiệp. Lý do  điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết

		2		Điểm dân cư ấp 5, xã Gáo Giồng		3.2100				3.2100				2.4900		0.7000								0.0200																Gáo Giồng		Dự án được duyệt là quy hoạch điểm dân cư ấp 5, xã Gáo Giồng, diện tích 2,41ha (theo Nghị quyết số 152/2017/NQ-HĐNDngày 17/12/2017). Nay điều chỉnh thành Điểm dân cư ấp 5, xã Gáo Giồng, diện tích 3,21ha tăng 0,80ha. Lý do điều chỉnh quy hoạch

		II		Thành phố Cao Lãnh

		1		Cầu và đường vào UBND xã Mỹ Ngãi. Hạng mục nền, mặt đường		1.8500		0.7500		1.1000				1.0500										0.0500																Mỹ Ngãi		Dự án được duyệt tên là đường Nguyễn Chí Thanh (cầu xã Mỹ Ngãi - cầu Khánh Nhì) bao gồm cầu qua UBND xã Mỹ Ngãi, diện tích 0,43ha, địa bàn xã Mỹ Ngãi, phường 11 (theo Nghị quyết số 152/2017/NQ-HĐND ngày 17/12/2017). Nay điều chỉnh thành Cầu và đường vào UBND xã Mỹ Ngãi. Hạng mục nền, mặt đường, diện tích 1,10ha, địa điểm xã Mỹ Ngãi, tăng 0,67ha. Lý do điều chỉnh quy hoạch

		2		Mở rộng đường Mai Văn Khải (đoạn từ UBND xã Mỹ Tân - cống Bộ Từ) kể cả cầu Cái Sao		1.1000		0.7000		0.4000				0.3000										0.1000																Mỹ Tân		Dự án được duyệt  diện tích 0,99ha, địa điểm xã Tân Thuận Đông (theo Nghị quyết số 152/2017/NQ-HĐND ngày 17/12/2017). Nay điều chỉnh thành  diện tích 0,40ha, địa điểm xã Mỹ Tân, giảm 0,59ha. Lý do điều chỉnh quy hoạch





NQ172 (b3)

		

																																								Biểu 03

		ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 172/2018/NQ-HĐND NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2018

		(Kèm theo Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

																																								Đơn vị tính: ha

		Số TT		Hạng mục		Diện tích quy hoạch		Diện tích hiện trạng		Tăng thêm																														Địa điểm 
(đến cấp xã)		Ghi chú

										Diện tích		Sử dụng từ các loại đất

												Đất lúa		Đất trồng cây lâu năm		Đất nuôi trồng thủy sản		Đất rừng sản xuất		Đất  nông nghiệp khác		Đất ở tại đô thị		Đất ở tại nông thôn		Đất trụ sở cơ quan		Đất sản xuất kinh doanh		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		Đất cơ sở TDTT		Đất giáo dục		Đất y tế		Đất phi nông nghiệp khác

		(1)		(2)		(3)=(4)+(5)		(4)		(5)=(6)+(7)+…(19)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)

		Vốn huyện

		I		Huyện Lai Vung

		1		Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Tân Thạnh, xã Hòa Thành		0.0500				0.0500				0.0500																										Hòa Thành		Dự án được duyệt tên là Văn phòng ấp Tân Thạnh, xã Hòa Thành (theo Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018). Nay điều chỉnh thành Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Tân Thạnh, xã Hòa Thành. Lý do điều chỉnh  tên phù hợp dự án





NQ202 (b4)

		

																																								Biểu 04

		ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 202/2018/NQ-HĐND NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2018

		(Kèm theo Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

																																								Đơn vị tính: ha

		Số TT		Hạng mục		Diện tích quy hoạch		Diện tích hiện trạng		Tăng thêm																														Địa điểm 
(đến cấp xã)		Ghi chú

										Diện tích		Sử dụng từ các loại đất

												Đất lúa		Đất trồng cây lâu năm		Đất nuôi trồng thủy sản		Đất rừng sản xuất		Đất  nông nghiệp khác		Đất ở tại đô thị		Đất ở tại nông thôn		Đất trụ sở cơ quan		Đất sản xuất kinh doanh		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		Đất cơ sở TDTT		Đất giáo dục		Đất y tế		Đất phi nông nghiệp khác

		(1)		(2)		(3)=(4)+(5)		(4)		(5)=(6)+(7)+…(19)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)

		Vốn Trung ương

		I		Huyện Hồng Ngự

		1		Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện phía Bắc tỉnh Đồng Tháp)		17.3800		16.7000		0.6800		0.5600		0.1200																										Các xã Thường Phước 1, Thường Thới Hậu A, Thường Lạc		Diện tích được duyệt là 1,81ha, có địa bàn xã Thường Thới Hậu B (theo Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018). Nay điều chỉnh thành 0,68ha giảm 1,13ha và điều chỉnh từ xã Thường Thới Hậu B sang xã Thường Lạc. Lý do nhập đơn vị hành chính cấp xã và điều chỉnh đổi  quy hoạch

		II		Ban Quản lý các dự án Điện lực Miền Nam		0.0000				0.0000

		1		Trạm 110KV Thanh Bình và đường dây đấu nối tỉnh Đồng Tháp		0.7816				0.7816		0.7816																												Tân Phú, thị trấn Thanh Bình
(huyện Thanh Bình)		Diện tích được duyệt là 0,7ha, địa bàn xã Tân Phú (theo Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018). Nay điều chỉnh thành 0,7816ha tăng 0,0816ha và bổ sung địa bàn thị trấn Thanh Bình. Lý do thay đổi thiết kế đường dây đấu nối

		Vốn huyện

		I		Huyện Lai Vung

		1		Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Phong Hòa		0.7975				0.7975		0.2275																										0.5700		Phong Hòa		Dự án được duyệt là Khu hành chính - Ngân hàng nông nghiệp - Trường Tiểu học Phong Hòa 1, diện tích 1,78ha (theo Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐNDngày 06/12/2018). Nay điều chỉnh thành 02 dự án: Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng và Trường Tiểu học Phong Hòa 1, diện tích là 1,55ha, giảm 0,23ha. Lý do thay đổi quy hoạch

		2		Trường Tiểu học Phong Hòa 1		0.7500				0.7500		0.5372																										0.2128		Phong Hòa

		II		Huyện Cao Lãnh

		1		Xây dựng hạ tầng nông nghiệp vùng xoài xã Mỹ Xương		1.3600				1.3600		1.2000		0.0800																								0.0800		Mỹ Xượng		Dự án được duyệt là đường Mỹ Xương-TT Mỹ Thọ, diện tích 1,20ha (theo Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018). Nay điều chỉnh thành Xây dựng hạ tầng nông nghiệp vùng xoài xã Mỹ Xương, diện tích 1,36ha tăng 0,16ha. Lý do điều chỉnh quy hoạch





NQ253 (b5)

		

																																								Biểu 05

		ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 253/2019/NQ-HĐND NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2019

		(Kèm theo Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

																																								Đơn vị tính: ha

		Số TT		Hạng mục		Diện tích quy hoạch		Diện tích hiện trạng		Tăng thêm																														Địa điểm 
(đến cấp xã)		Ghi chú

										Diện tích		Sử dụng từ các loại đất

												Đất lúa		Đất trồng cây lâu năm		Đất nuôi trồng thủy sản		Đất rừng sản xuất		Đất  nông nghiệp khác		Đất ở tại đô thị		Đất ở tại nông thôn		Đất trụ sở cơ quan		Đất sản xuất kinh doanh		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		Đất cơ sở TDTT		Đất giáo dục		Đất y tế		Đất phi nông nghiệp khác

		(1)		(2)		(3)=(4)+(5)		(4)		(5)=(6)+(7)+…(19)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)

		Vốn huyện

		I		Thành phố Cao Lãnh

		1		Đường Tân Việt Hòa (đoạn từ cầu Rạch Miễu đến cống Bảy Ngỗng)		1.6300				1.6300				1.4800										0.1500																Tịnh Thới		Dự án được duyệt, tên là đường Tân Việt Hòa (đoạn từ cầu Rạch Miễu đến UBND xã Tịnh Thới, diện tích 1,08ha (theo Nghị quyết số 253/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019). Nay điều chỉnh thành đường Tân Việt Hòa (đoạn từ cầu Rạch Miễu đến cống Bảy Ngỗng) diện tích 1,63ha, tăng 0,55ha. Lý do điều chỉnh quy hoạch





NQ297 (b6)

		

																																								Biểu 06

		ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 297/2019/NQ-HĐND NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2019

		(Kèm theo Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

																																								Đơn vị tính: ha

		Số TT		Hạng mục		Diện tích quy hoạch		Diện tích hiện trạng		Tăng thêm																														Địa điểm 
(đến cấp xã)		Ghi chú

										Diện tích		Sử dụng từ các loại đất

												Đất lúa		Đất trồng cây lâu năm		Đất nuôi trồng thủy sản		Đất rừng sản xuất		Đất  nông nghiệp khác		Đất ở tại đô thị		Đất ở tại nông thôn		Đất trụ sở cơ quan		Đất sản xuất kinh doanh		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		Đất cơ sở TDTT		Đất giáo dục		Đất y tế		Đất phi nông nghiệp khác

		(1)		(2)		(3)=(4)+(5)		(4)		(5)=(6)+(7)+…(19)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)

		Vốn tỉnh

		I		Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp

		1		Nâng cấp đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2		30.1310		23.60		6.5310		2.36		1.00						1.00		0.93		0.73														0.51		Phường An Lạc, Phường An Thạnh (Thị xã Hồng Ngự); các xã: Thường Lạc, Thường Thới Tiền, Thường Phước 2, Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự)		Diện tích được duyệt là 4,20ha, tại TXHN (theo Nghị quyết số 297/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019). Nay điều chỉnh thành 6,53ha tăng 2,33ha. Lý do tăng do điều chỉnh tuyến đi qua dịa bàn huyện Hồng Ngự

		Vốn huyện

		I		Huyện Thanh Bình

		1		Xây dựng mới Trường Tiểu học Tân Qưới 2 (điểm chỉnh)		1.1300				1.1300		1.1300																												Tân Qưới		Diện tích được duyệt 1,00ha (theo Nghị quyết số 297/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019). Nay điều chỉnh thành 1,13ha, tăng 0,13ha. Lý do tăng do điều chỉnh quy hoạch

		II		Huyện Lấp Vò

		1		Tuyến ĐT.848 đến Cồn Ông		0.6000				0.6000				0.2000		0.3000								0.1000																Tân Khánh Trung		Dự án được duyệt là đường nối  ĐT.848 đến Cồn Ông, diện tích 0,34ha (theo Nghị quyết số 297/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019). Nay điều chỉnh thành tuyến ĐT 848 đến Cồn Ông, diện tích 0,60ha tăng 0,26ha. Lý do điều chỉnh quy hoạch

		2		Nghĩa trang Nhân dân xã Mỹ An Hưng A		2.8000				2.8000		1.8000		1.0000																										Mỹ An Hưng A		Diện tích được duyệt 2,50ha (theo Nghị quyết số 297/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019). Nay điều chỉnh thành 2,80ha, tăng 0,30ha. Lý do tăng do điều chỉnh quy hoạch

		III		Huyện Lai Vung

		1		Trường Tiểu học thị trấn Lai Vung 2		0.8300				0.8300		0.7800																										0.0500		thị trấn Lai Vung		Dự án được duyệt 0,74ha (theo Nghị quyết số 297/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019). Nay điều chỉnh thành 0,83 ha tăng 0,09ha. Lý do điều chỉnh quy hoạch

		2		Trường Mầm non Long Hậu 2		0.4600				0.4600		0.4600																												Long Hậu		Diện tích được duyệt 0,39ha (theo Nghị quyết số 297/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019). Nay điều chỉnh thành 0,46ha tăng 0,07ha. Lý do điều chỉnh quy hoạch

		IV		Huyện Cao Lãnh

		1		Trường Tiểu học Bình Thạnh 3		0.7140		0.2700		0.4440				0.4400										0.0040																Bình Thạnh		Diện tích được duyệt 0,04ha (theo Nghị quyết số 297/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019). Nay điều chỉnh thành 0,44ha, tăng 0,40ha. Lý do tăng do điều chỉnh quy hoạch

		2		Trường Mầm non Gáo Giồng		0.7000		0.1400		0.5600		0.5600																												Gáo Giồng		Diện tích được duyệt 0,25ha (theo Nghị quyết số 297/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019). Nay điều chỉnh thành 0,56ha, tăng 0,31ha. Lý do tăng do điều chỉnh quy hoạch





NQ313 (b7)

		

																																								Biểu 07

		ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 313/2020/NQ-HĐND NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2020

		(Kèm theo Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

																																								Đơn vị tính: ha

		Số TT		Hạng mục		Diện tích quy hoạch		Diện tích hiện trạng		Tăng thêm																														Địa điểm 
(đến cấp xã)		Ghi chú

										Diện tích		Sử dụng từ các loại đất

												Đất lúa		Đất trồng cây lâu năm		Đất nuôi trồng thủy sản		Đất rừng sản xuất		Đất  nông nghiệp khác		Đất ở tại đô thị		Đất ở tại nông thôn		Đất trụ sở cơ quan		Đất sản xuất kinh doanh		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		Đất cơ sở TDTT		Đất giáo dục		Đất y tế		Đất phi nông nghiệp khác

		(1)		(2)		(3)=(4)+(5)		(4)		(5)=(6)+(7)+…(19)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)

		Vốn Trung ương

		I		Huyện Hồng Ngự

		1		Dự án Bố trí ổn định dân cư Giồng Dúi - Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự		6.8000				6.8000		6.5800																										0.2200		Thường Phước 1		Diện tích được duyệt là 6,00ha, địa điểm xã Thường Thới Hậu A (theo Nghị quyết số 313/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020). Nay điều chỉnh diện tích thành 6,80 ha tăng 0,80ha, địa điểm tại xã Thường Phước 1. Lý do thay đổi vị trí cho phù hợp chủ trương đầu tư






